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NHÂN DA 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYÊN, TỈNH HÀ TĨNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Đức Đống 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Quang Huân – Ông Nguyễn Như Dũng 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thư ký Tòa án nhân 

dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia 

phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lê - Kiểm sát viên. 

Chiều ngày 15 tháng 2 năm 2023, tại hội trường xét xử Toà án nhân dân huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ 

lý số: 06/2023/HSST ngày 18/01/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

04/2023/QĐXXST-HS ngày 01/2/2023 đối với bị cáo:   

          Bị cáo Nguyễn Thế A; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không. Sinh ngày 12 

tháng 11 năm 1995. Tại: xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Nơi đăng ký 

HKTT và chỗ ở: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.Trình độ văn hoá: Lớp 9/12; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do.Chức vụ, đảng phái: Quần chúng. Con ông:  Nguyễn Trọng 

Dũng;  Sinh năm 1973;   Nghề nghiệp: Làm ruộng. Con bà: Nguyễn Thị Th ; Sinh 

năm 1974; Nghề nghiệp: Làm ruộng.Hiện cả hai đang cư trú tại xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. A chị em ruột: Bị cáo là con duy nhất trong gia 

đình.Vợ: Hoàng Thị H; Sinh năm: 1995; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Hiện trú tại: 

Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Con: Có 01 con, sinh 

năm 2016.Tiền án, tiền sự: Không. Biện pháp ngăn chặn: Bị caó bị khởi tố bị can và 

áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” kể từ ngày 28/11/2022, tại xã Cẩm 

Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa 

* Bị hại: A Lưu Như Ng, sinh năm 1975; nghề nghiệp: làm ruộng – có mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

* Người làm chứng: 

- A Lưu Như T, sinh năm 1951 – vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- A Nguyễn Hữu H, sinh năm 1949 – vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
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- A Bùi Đức C, sinh năm 1988 – vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

- Chị Phạm Thị Thiên K, sinh năm 1991 - vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- A Lưu Như S, sinh năm 1975 – có mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- A Nguyễn DA C, sinh năm 1955 – có mặt 

Địa chỉ: Thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

- Chị Nguyễn Thị Th, sinh năm 1974 – có mặt 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1991 – vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

- A Hoàng Minh T, sinh năm 1982 – vắng mặt 

Địa chỉ: Thôn Đồng Bàu, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có tại hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  Tháng 09 năm 2022, Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thành và Cấp 

ủy, Ban cán sự thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đồng ý 

cho Nguyễn Thế A đưa máy gặt liên hoàn về gặt lúa cho nhân dân tại địa bàn thôn 

Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên. Theo quy ước cũng như thông báo của Ban 

cán sự thôn, khi máy đến gặt lúa thì chủ ruộng phải có mặt để trông coi và tham gia 

thu hoạch lúa. Chiều ngày 06/9/2022, Nguyễn Thế A bắt đầu cho máy gặt tại cánh 

đồng Bàu Trúm, trong đó có ruộng lúa của A Lưu Như Ng, sinh năm 1975, trú tại 

thôn Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, nhưng A Lưu Như Ng không có mặt 

nên Nguyễn Thế A đã đưa máy sang gặt nơi khác để đảm bảo tiến độ. Đến 07 giờ 

ngày 07/9/2022, Nguyễn Thế A và A Lưu Như Ng đều có mặt tại ruộng lúa của A 

Lưu Như Ng để tiến hành gặt lúa cho A Ng. Bức xúc về việc chiều ngày 06/9/2022 

Nguyễn Thế A không gặt lúa cho mình nên A Ng chửi mấy câu (cụ thể không rõ A 

Ng chửi gì). Nghĩ là A Ng chửi ám chỉ mình nên A hỏi: “Chửi cái chi đó” thì A Ng 

tiếp tục chửi: “Cha mi!”. Nguyễn Thế A tiếp tục hỏi: “Tui mần chi mà A chửi tui” rồi 

đi gặt lúa. Một lát sau, khi máy đã gặt xong, thấy A Ng mang lúa lên để trên đường 

để lúa chắn đường khó đi lại nên A nói: “Lên để gọn cho họ đi lại với”. Lúc này, A 

Ng tiếp tục chửi và thách thức nên bị Nguyễn Thế A dùng gậy sắt (Dụng cụ dùng để 

phục vụ máy gặt) đánh vào người A Ng trúng vào tay và đùi nhưng do A Ng mặc 

quần áo dài bên ngoài nên không gây thương tích. Sau đó, Nguyễn Thế A đi sang 

cánh đồng Đội Đề, thuộc địa phận thôn Kênh, xã Cẩm Thành để tiếp tục gặt lúa, còn 

A Ng nói: “Mi nhớ mặt đó, tau về kêu người” rồi đi về. Đến khoảng 09 giờ cùng 

ngày, Lưu Như Ng do bức xúc vì bị Nguyễn Thế A đánh nên cầm theo một chiếc gậy 

tre có chiều dài 1,07m, đường kính 03cm từ nhà ở của gia đình đi ra cánh đồng để 

tìm A Nguyễn Thế A. Thấy Nguyễn Thế A đang ngồi bên lề đường liên xã Cẩm Vịnh 

- Cẩm Thành - Cẩm Quang đoạn đi qua cánh đồng Đội Đề, thuộc địa phận thôn 
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Kênh, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Lưu Như Ng chạy lại vừa chửi, vừa giơ 

gậy lên để đánh Nguyễn Thế A. Thời điểm này, có ông Nguyễn Hữu Hồng, sinh năm 

1949, trú tại thôn Kênh, xã Cẩm Thành đang đứng chờ máy gặt lúa ở gần đó nhìn 

thấy nên lại giơ tay can ngăn A Ng nhưng không được vì Ng gạt tay ra. Thấy Lưu 

Như Ng đuổi đánh, Nguyễn Thế A đứng dậy cầm lấy chiếc gậy sắt ở trên máy gặt rồi 

chạy xung quA chiếc xe tự chế gắn với đầu máy cày thường dùng chở lúa tránh bị Ng 

đánh. Quá trình đuổi đánh, Ng dùng tay trái cầm và giơ gậy lên đánh vào phía sau 

lưng Nguyễn Thế A nhưng không trúng. Bị A Ng đuổi đánh, A quay lại tư thế đứng 

đối diện, Lưu Như Ng tiếp tục đánh 01 phát nữa thì Nguyễn Thế A giơ gậy lên đỡ 

nên bị trúng vào tay nhưng không để lại thương tích. Lúc này, Lưu Như Ng hạ tay 

cầm gậy xuống ngang thân người thì Nguyễn Thế A liền dùng gậy sắt có cạnh hình 

vuông 01cm, chiều dài 76cm đánh 01 phát trúng vào tay trái (Tay cầm gậy) của Lưu 

Như Ng nhằm mục đích làm A Ng bị rơi gậy. Nguyễn Thế A đánh tiếp 01 phát nữa 

theo chiều ngang từ phải qua trái, hơi chếch từ trên xuống cũng vừa lúc đó A Ng bị 

trượt chân ngã nên gậy trúng vào vùng đầu dẫn đến bị thương. Sau khi đánh Lưu Như 

Ng bị thương, Nguyễn Thế A tiếp tục đi gặt lúa còn A Ng được A Bùi Đức Công, 

sinh năm 1988, trú tại thôn Kênh, xã Cẩm Thành cùng người dân đưa đến Bệnh viện 

đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu và điều trị, đến ngày 19/9/2022 A Ng xuất viện về nhà 

tiếp tục điều trị. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 167/TgT ngày 17/10/2022 

của Trung tâm pháp y và giám định y khoa Hà Tĩnh kết luận như sau: Chấn thương 

sọ não: Xuất huyết dưới nhện vùng thái dương đỉnh trái, chảy máu đường giữa, đã 

điều trị không có di chứng thần kinh, những tổn thương không còn hình ảnh trên chẩn 

đoán hình ảnh, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 08%; Vỡ xương sọ bán cầu trái, tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 09%; Vùng đỉnh thái dương trái sẹo vết thương kích thước 8,5cm x 

0,6cm, tỷ lệ tổn thương cơ thể 03%; Đốt 1 ngón III bàn tay trái có 02 sẹo vết thương: 

Sẹo mặt bên kích thước 2,8cm x 0,6cm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%, sẹo mặt sau 

kích thước 2,5cm x 0,6cm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%; Đốt 2 ngón IV sẹo vết 

thương kích thước 2,5cm x 0,6cm, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. Theo phương pháp 

cộng tại Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế Quy định tỷ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y về 

tâm thần, xếp tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với Lưu 

Như Ng là 21% (Hai mươi mốt phần trăm). Thương tích do vật tày có cạnh tác động 

vào gây nên. 

* Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:  

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã 

thu giữ các vật chứng sau: 

- 01 (Một) chiếc gậy sắt có chiều dài 76cm, cạnh hình vuông, kích thước mỗi 

cạnh 01cm, ruột rỗng, có 01 đầu bị cắt vát chéo. 

- 01 (Một) chiếc gậy tre có tổng chiều dài 107cm, hình tròn, đường kính 3cm. 
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Những vật chứng nói trên hiện chưa xử lý, chuyển đến Chi cục thi hành án dân 

sự huyện Cẩm Xuyên để xử lý theo quy định.  

* Về trách nhiệm dân sự: Sau khi sự việc xảy ra A Nguyễn Thế A đã bồi 

thường cho A Lưu Như Ng tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) nay 

A Lưu Như Ng không có yêu cầu gì thêm về bồi thường thiệt hại.   

Với hành vi nêu trên tại bản cáo trạng số: 11/CT-VKSCX ngày 17/01/2023, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố Nguyễn Thế A về 

tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 

giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử áp dụng  Khoản 2 Điều 

134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt Nguyễn 

Thế A mức án từ 30 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử 

thách 05 năm. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

vào quy định của pháp luật để xử về vật chứng và tiền án phí HSST cũng như quyền 

kháng cáo của những người tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ đã 

được thẩm tra xét hỏi, trA luận tại phiên tòa. Hội đồng xét xử thấy:  

 1  Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm 

Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thế A đã 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

cáo trạng truy tố, người làm chứng phù hợp với các vật chứng đã thu giữ, phù hợp 

với bản kết luận điều tra. Từ đó Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định: Vào khoảng 09 

giờ ngày 07/9/2022, tại cánh đồng Đội Đề, thuộc địa phận thôn Kênh, xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do bức xúc về việc A Lưu Như Ng dùng 01 chiếc 

gậy tre đuổi đánh nhưng không gây thương tích nên Nguyễn Thế A đã dùng 01 chiếc 

gậy sắt có cạnh hình vuông 01cm, chiều dài 76cm đánh 01 phát trúng vào tay trái và 

01 phát trúng vào vùng đầu A Lưu Như Ng. Hậu quả: A Lưu Nhu Ng bị tổn thương 

cơ thể, với tổng tỷ lệ thương tích 21% (Hai mươi mốt phần trăm). Trong vụ án này 

chỉ một mình Nguyễn Thế A thực hiện hành vi phạm tội. 

Hành vi trên của Nguyễn Thế A đã cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” tội 

dA và hình phạt được quy định tại điểm đ Khoản 2 Điều 134  Bộ luật hình sự. Do đó, 

việc xét xử bị cáo về tội dA, điều luật như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng 

tội, đúng pháp luật. 
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 [3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất 

trật tự trị an tại địa phương, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bị cáo đã có hành vi 

dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho bị hại với tổn hại 21% sức khỏe. Bị 

cáo thực hiện hành vi phạm tội trong điều kiện đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, 

Do đó cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị 

cáo. Tuy nhiên cũng xem xét đến tính chất hành vi bị cáo thực hiện phạm do lỗi một 

phần lỗi ở bị hại Lưu Như Ng. Việc gây thương tích cho A Ng là do quá bức xúc vì A 

Ng có hành vi đuổi đánh bị cáo. Vì vậy, Hội đồng xét xử cũng xem xét tới tính chất, 

mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo khi quyết định hình phạt. 

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải 

chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào; Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình 

điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thế A được hưởng các tình tiết giảm 

nhẹ: Người phạm tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 

được Huyện đoàn huyện Cẩm Xuyên và Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tặng giấy khen vào các năm 2020, 2021, 2022, theo quy định tại 

các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, lời đề nghị của vị đại 

diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ cần được chấp nhận.  

  5  Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã thỏa thuận bồi thường đầy đủ theo yêu 

cầu của bị hại. Nay, bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem 

xét. 

          [6] Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên đã thu giữ các vật chứng sau: 

- 01 (Một) chiếc gậy sắt có chiều dài 76cm, cạnh hình vuông, kích thước mỗi 

cạnh 01cm, ruột rỗng, có 01 đầu bị cắt vát chéo. 

- 01 (Một) chiếc gậy tre có tổng chiều dài 107cm, hình tròn, đường kính 3cm. 

[7  Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định. 

[8  Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội dA và điều luật áp dụng: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế A phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, Điều 

65 Bộ luật Hình sự: xử phạt Nguyễn Thế A 30 tháng tù cho hưởng án treo; Thời gian 

thử thách 05 (năm) năm, thời gian thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 

15/02/2023. Giao bị cáo Nguyễn Thế A cho chính quyền địa phương xã Cẩm Thành, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giám sát giáo dục; gia đình có trách nhiệm phối hợp 

UBND xã Cẩm Thành giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.  
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 Trong trường hợp người phải thi hành án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách người được hưởng 

án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người 

được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Về Vật chứng: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46; Điểm a, c khoản 1 Điều 

47 Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015 tịch thu, tiêu hủy: 

 - 01 (Một) chiếc gậy sắt có chiều dài 76cm, cạnh hình vuông, kích thước mỗi 

cạnh 01cm, ruột rỗng, có 01 đầu bị cắt vát chéo. 

- 01 (Một) chiếc gậy tre có tổng chiều dài 107cm, hình tròn, đường kính 3cm. 

 (Tình trạng vật chứng như biên bản bàn giao ngày 17/01/2023 giữa Cơ quan 

điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên).   

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng 

hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của  y ban Thường vụ Quốc 

hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thế A phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

                                                     Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;  

- VKSND huyện Cẩm Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên; 

- Công an huyện Cẩm Xuyên; 

- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên: 

- Sở tư pháp Hà Tĩnh; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu Hồ sơ vụ án. 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án 

 

              TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

                             

  

 

 

 

 


